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PHỤ LỤC 1 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CCHC - 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-SNV ngày        /7/2020 của Sở Nội vụ) 
______________________________________________________________ 

 

TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

I CẢI CÁCH THỂ CHẾ 

1 Tiếp tục rà soát, hoàn 

thiện và thực hiện đồng 

bộ, quyết liệt các biện 

pháp đẩy mạnh xã hội 

hóa một số lĩnh vực dịch 

vụ sự nghiệp công, đổi 

mới cơ chế hoạt động, cơ 

chế tài chính đối với các 

đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc tỉnh 

Đề án của 

từng lĩnh vực 

được UBND 

tỉnh phê duyệt 

Trong năm 

2020 

- Các Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Y tế, Lao 

động, Thương binh và 

Xã hội, Văn hóa và 

Thể thao xây dựng và 

trình UBND tỉnh Đề 

án 

- Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tổng hợp, đôn đốc 

- Các Sở: Tài chính, 

Nội vụ phối hợp với 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thẩm định  

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chưa 

báo cáo cập nhật. 

- Sở Y tế: Đã giao quyền tự chủ 

cho Trung tâm Chăm sóc sức 

khỏe giai đoạn 2019 - 2021. 

- Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội: Thực hiện chỉ đạo của 

UBND tỉnh, hiện đang tiếp tục 

nghiên cứu, phối hợp, hoàn thiện 

02 Đề án  “Tiếp nhận, chăm sóc 

đối tượng tự nguyện” và “Tiếp 

nhận, chăm sóc, can thiệp, giáo 

dục chuyên biệt cho trẻ khuyết tật 

có thu phí”. 

2 Tiếp tục triển khai 

Chương trình Phát triển 

nhân lực tỉnh giai đoạn 

2016 - 2020 

 

- Kế hoạch 

triển khai 

hàng năm 

- Quyết định 

điều chỉnh, 

Theo Kế 

hoạch của 

từng khối, 

từng lĩnh 

vực 

Sở Nội vụ chủ trì, phối 

hợp với Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội, Ban Dân 

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển 

nhân lực tỉnh năm 2020 và Quyết 

định thay thế, xác định lại thành 

viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc 

Ban chỉ đạo Chương trình phát 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

sửa đổi, bổ 

sung các cơ 

chế chính 

sách liên quan 

đến phát triển 

nhân lực 

tộc,… tham mưu 

UBND tỉnh 

triển nhân lực tỉnh. 

3 Tiếp tục triển khai Đề án 

“Nâng cao chất lượng 

đào tạo của các trường 

trung cấp, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp đáp ứng 

yêu cầu phát triển nguồn 

nhân lực trong lĩnh vực 

sản xuất kinh doanh trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 

2017-2020”. Tổng kết 

Đề án 

- Đề án và các 

chính sách 

triển khai 

được UBND 

tỉnh phê 

duyệt, ban 

hành 

- Báo cáo, 

Hội nghị tổng 

kết 

Theo tiến độ 

Đề án được 

phê duyệt 

Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên 

quan thực hiện 

Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội đã tham mưu UBND tỉnh ban 

hành kế hoạch triển khai chương 

trình phát triển nhân lực năm 2020 

(Quyết định số 1143/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2020).  

Hiện Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội đang xây dựng kế hoạch 

tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng 

cho đội ngũ giáo viên, cán bộ 

quản lý của các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp, dự kiến triển khai 

trong quý III/2020. 

4 Tiếp tục rà soát, điều 

chỉnh Danh mục các lĩnh 

vực và dự án thu hút đầu 

tư; hướng dẫn các tiêu 

chí, điều kiện và quy 

trình để các nhà đầu tư 

lựa chọn và đăng ký đầu 

Danh mục 

nằm trong kế 

hoạch xúc 

tiến được 

UBND tỉnh 

phê duyệt và 

công bố trên 

Trong năm 

2020 

- Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chủ trì, phối hợp với 

Sở Tài chính tham 

mưu danh mục 

- Sở Kế hoạch và Đầu 

tư hướng dẫn, kiểm 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa báo 

cáo cập nhật. 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

tư một cách thuận lợi, 

minh bạch 

Cổng thông 

tin điện tử của 

tỉnh và Sở Kế 

hoạch và Đầu 

tư 

tra, xử lý các cơ quan, 

đơn vị không chấp 

hành 

5 Tổ chức đối thoại với 

Doanh nghiệp, nhà đầu 

tư 

Các hội nghị, 

hội thảo 

Trong năm 

2020 

- Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chủ trì tham mưu tổ 

chức 

- Cục Thuế tỉnh, Cục 

Hải quan tỉnh, Kho bạc 

Nhà nước, Bảo hiểm 

xã hội tỉnh tham mưu 

tổ chức 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham 

mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị 

đối thoại với doanh nghiệp lần 1- 

năm 2020 vào ngày 04/6/2020; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham 

mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị 

đối thoại với doanh nghiệp và đẩy 

mạnh phương thức thanh toán 

không dùng tiền mặt vào ngày 

23/6/2020. 

- Bảo hiểm xã hội, Công an tổ 

chức trên 61 Hội nghị đối thoại, 

tuyên truyền về chính sách của 

ngành với hút 4.608 lượt tham gia. 

6 Tổng kết, đánh giá kết 

quả thực hiện 4 chương 

trình kinh tế - xã hội; xây 

dựng phương hướng 

nhiệm vụ cho giai đoạn 

tiếp theo 

Các báo cáo, 

dự thảo trình 

Tỉnh ủy; 

HĐND tỉnh 

Trong Quý 

II/2020 

Các sở thường trực 

chương trình tham 

mưu UBND tỉnh 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã trình Ban Cán sự 

đảng UBND tỉnh dự thảo báo cáo 

tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 

số 06-NQ/TU ngày 11/7/2016 của 

Tỉnh ủy Khánh Hòa về Chương 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

trình xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020 

(Văn bản số 436/SNN-VPĐP 

ngày 24/02/2020). 

- Chương trình phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi: Ban Dân tộc 

đã tham mưu UBND tỉnh ban 

hành kế hoạch thực hiện Chương 

trình phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

năm 2020.  

- Chương trình phát triển đô thị 

tỉnh: Sở Xây dựng chưa báo cáo 

cập nhật. 

- Sở Nội vụ đã tham mưu Ban cán 

sự Đảng báo cáo Tỉnh ủy về tình 

hình triển khai và thực hiện 

chương trình phát triển nguồn 

nhân lực tỉnh giai đoạn 2016 - 

2020; báo cáo việc thực hiện tham 

mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Đề án "Chương trình quốc gia về 

học tập ngoại ngữ cho cán bộ, 

công chức, viên chức". 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

7 Triển khai Phần mềm hỗ 

trợ lập kế hoạch và xử lý 

chồng chéo, trùng lắp 

trong hoạt động thanh 

tra, kiểm tra doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Phần mềm 

được đưa vào 

sử dụng 

Trong năm 

2020 

Thanh tra tỉnh chủ trì 

phối hợp với Sở Thông 

tin và Truyền thông 

thực hiện 

  Thanh tra tỉnh đã triển khai Phần 

mềm hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý 

chồng chéo trong hoạt động thanh 

tra, kiểm tra doanh nghiệp, đã 

phát hiện trên 3.000 trường hợp bị 

chồng chéo trong hoạt động thanh 

tra, kiểm tra 

8 Tổ chức tổng kết việc 

thực hiện điểm đ khoản 1 

Mục II Kế hoạch cải 

cách hành chính tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 

2016 - 2020 ban hành 

kèm theo Quyết định số 

3777/QĐ-UBND ngày 

25/12/2015 

Các báo cáo 

tổng kết 

Trong Quý 

III/2020 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

chủ trì, phối hợp với 

các ngành, cơ quan 

liên quan tham mưu 

UBND tỉnh 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã báo cáo UBND tỉnh 

kết quả triển khai thực hiện chính 

sách hỗ trợ phát triển sản xuất 

nông nghiệp và dịch vụ nông thôn 

giai đoạn 2017 - 2020 và đề xuất 

chính sách hỗ trợ giai đoạn 2021 

2025 (Báo cáo số 1592/BC-SNN 

ngày 25/5/2020). 

II CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1 Tiếp tục rà soát, đề xuất 

phương án đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, cắt 

giảm giấy tờ, hồ sơ, rút 

ngắn thời gian giải quyết 

so với văn bản quy phạm 

pháp luật 

 

Báo cáo kết 

quả rà soát 

thủ tục hành 

chính 

 

Trong năm 

2020 

- Các sở, ban, ngành, 

địa phương thực hiện 

rà soát, đề xuất. 

- Văn phòng UBND 

tỉnh tổng hợp, đánh giá 

chất lượng rà soát theo 

Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP; 

- Sở Văn hóa và Thể thao đã rà 

soát, tham mưu UBND tỉnh giảm 

02 thành phần hồ sơ trong TTHC 

“tiếp nhận thông báo sản phẩm 

quảng cáo trên bảng quảng cáo, 

băng rôn” là “bản sao giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh” và “văn 

bản chứng minh sự hợp chuẩn, 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

 phối hợp với các đơn 

vị có liên quan triển 

khai thực thi phương 

án đơn giản hóa, sáng 

kiến cải cách thủ tục 

hành chính thuộc thẩm 

quyền của UBND tỉnh. 

hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ”.  

- UBND huyện Khánh Vĩnh đang 

triển khai tích hợp, tinh gọn một 

số tờ khai đất đai, để loại bỏ các 

thông tin trùng lắp, không cần 

thiết. 

2 Rà soát, đề xuất thí điểm 

liên thông nhóm thủ tục 

hành chính tại các cấp 

chính quyền trên địa bàn 

tỉnh 

 

Quyết định 

công bố nhóm 

thủ tục hành 

chính liên 

thông trên địa 

bàn tỉnh 

Trong năm 

2020 

Văn phòng UBND tỉnh 

chủ trì, phối hợp với 

Sở Nội vụ tham mưu 

UBND tỉnh chỉ đạo 

các sở, ban, ngành 

thực hiện 

  UBND huyện Khánh Vĩnh đang 

triển khai thí điểm ghép nối liên 

thông 02 TTHC đăng ký kết hôn 

với TTHC cấp giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

III CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG 

1 Rà soát, tinh chỉnh thông 

tin, quy trình thủ tục 

hành chính trên Trung 

tâm Dịch vụ hành chính 

công trực tuyến tỉnh 

Khánh Hòa 

Toàn bộ 

thông tin, nội 

dung, quy 

trình, cách 

thức thực hiện 

thủ tục hành 

chính trên 

Trung tâm 

Dịch vụ hành 

chính công 

trực tuyến 

Quý II/2020 Sở Nội vụ chủ trì, phối 

hợp Văn phòng UBND 

tỉnh, Sở Thông tin và 

Truyền thông, các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

tổ chức triển khai 

Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với 

Sở Thông tin và Truyền thông, 

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp 

triển khai rà soát, tái cấu trúc, 

chuẩn hóa và đồng bộ mã lĩnh 

vực, mã thủ tục theo quyết định 

công bố của UBND tỉnh và cơ sở 

dữ liệu TTHC trên Cổng dịch vụ 

công Quốc gia. Tổng số quy trình 

TTHC trên Trung tâm Dịch vụ 

hành chính công trực tuyến tỉnh 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

tỉnh được cập 

nhật đầy đủ, 

kịp thời, 

chính xác và 

tinh gọn 

hiện tại là 2.096, trong đó cấp tỉnh 

là 1.633, cấp huyện là 285, cấp xã 

là 178. Tổng số quy trình TTHC 

cho phép thực hiện trực tuyến là 

797 (mức độ 3 là 385, mức độ 4 là 

412); cho phép thực hiện thanh 

toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa 

vụ tài chính là 463 quy trình 

TTHC. 

2 Xây dựng Quy chế thực 

hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ hành 

chính công trực tuyến tại 

tỉnh Khánh Hòa 

Quyết định 

ban hành Quy 

chế của 

UBND tỉnh 

Quý II/2020 Sở Nội vụ chủ trì, phối 

hợp Văn phòng UBND 

tỉnh và các cơ quan 

liên quan ban hành 

Sở Nội vụ đang nghiên cứu, xây 

dựng Quy chế thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ hành chính công 

trực tuyến tại tỉnh Khánh Hòa. 

3 Tiếp tục rà soát, công bố 

danh mục thủ tục hành 

chính thực hiện tiếp 

nhận, giải quyết trực 

tuyến qua mạng tin học ở 

mức độ 3, 4 theo cơ chế 

một cửa, cơ chế một cửa 

liên thông 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh công bố 

Danh mục thủ 

tục hành 

chính thực 

hiện tiếp 

nhận, giải 

quyết trực 

tuyến mức độ 

Trong năm 

2020 

Sở Thông tin và 

Truyền thông chủ trì 

phối hợp với Sở Nội 

vụ, Văn phòng UBND 

tỉnh và các sở, ngành, 

địa phương tham mưu 

công bố Danh mục thủ 

tục hành chính trực 

tuyến; đồng thời chủ 

trì tham mưu các giải 

Sở Thông tin và Truyền thông đã 

chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, 

Văn phòng UBND tỉnh rà soát, 

thẩm định, trình UBND tỉnh dự 

thảo quyết định danh mục TTHC 

cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, 

thanh toán trực tuyến, thực hiện 

dịch vụ bưu chính công ích. 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

3, 4 được 

công khai trên 

các phương 

tiện thông tin 

đại chúng, 

Trung tâm 

Dịch vụ Hành 

chính công 

trực tuyến 

pháp kỹ thuật và 

hướng dẫn việc tổ 

chức triển khai thực 

hiện 

IV CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY 

1 

 

 

 

Tiếp tục rà soát, kiện 

toàn tổ chức bộ máy các 

cơ quan hành chính tỉnh 

 Theo tiến độ 

của Trung 

ương  

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương xây dựng 

Đề án, gửi Sở Nội vụ 

thẩm định, trình 

UBND tỉnh 

- Sở Nội vụ đã tham mưu UBND 

tỉnh ban hành 15 quyết định kiện 

toàn, sắp xếp, điều chỉnh, đổi tên 

tổ chức bộ máy, tổ chức lại, hợp 

nhất theo hướng tinh gọn, hiệu 

lực, hiệu quả. 

- Cục Thuế đã triển khai hợp nhất, 

7 chi cục thuế trực thuộc thành 3 

chi cục thuế khu vực là Nam 

Khánh Hòa, Tây Khánh Hòa, Bắc 

Khánh Hòa. 

- Bảo hiểm xã hội giảm 01 đầu 

mối cấp phòng và 01 bảo hiểm xã 

hội cấp huyện. 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh giảm 01 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

đơn vị Kho bạc Nhà nước cấp 

huyện. 

2 

 

 

 

Tiếp tục rà soát, kiện 

toàn và đổi mới cơ chế 

hoạt động của các đơn vị 

sự nghiệp công lập (Nghị 

quyết số 19-NQ/TW 

ngày 25/10/2017) 

QĐ của 

UBND tỉnh 

Theo tiến độ 

Chương 

trình hành 

động của 

Trung ương 

Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương xây dựng 

Đề án, gửi Sở Nội vụ 

thẩm định, trình 

UBND tỉnh  

Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu 

UBND tỉnh ban hành: 

- 02 quyết định kiện toàn, sắp xếp, 

đổi tên, điều chỉnh cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Công nghệ thông 

tin và Dịch vụ hành chính công 

trực tuyến tỉnh; Trung tâm Công 

nghệ thông tin thành Trung tâm 

Công nghệ thông tin Tài nguyên 

và Môi trường; 

- 01 quyết định thành lập Trung 

tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ 

trẻ em tỉnh trực thuộc Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội. 

3 

 

 

 

Xây dựng và triển khai 

đề án đổi mới cơ chế 

hoạt động, cơ chế tài 

chính của các đơn vị sự 

nghiệp công lập gắn với 

đẩy mạnh xã hội hóa 

Kế hoạch 

triển khai 

được UBND 

tỉnh ban hành 

Theo tiến độ 

triển khai 

của Trung 

ương 

Sở Tài chính chủ trì 

phối hợp với các cơ 

quan có liên quan tham 

mưu xây dựng Kế 

hoạch 

Chưa phát sinh trong 6 tháng đầu 

năm 2020 

Các đề án 

được UBND 

tỉnh phê duyệt 

- Các sở, ngành, địa 

phương xây dựng Đề 

án theo tiến độ triển 

khai của Trung ương 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

và Chương trình hành 

động số 12-CTr/TU 

của Tỉnh ủy 

- Các Sở: Tài chính, 

Kế hoạch và Đầu tư, 

Nội vụ thẩm định, 

trình UBND tỉnh phê 

duyệt đề án 

4 

 

 

 

Thực hiện chuẩn hóa vị 

trí việc làm 

95% cán bộ, 

công chức, 

viên chức đạt 

chuẩn theo 

yêu cầu vị trí 

việc làm 

Trong Quý 

III/2020 

- Sở Nội vụ hướng dẫn 

triển khai 

- Các sở, ban, ngành, 

địa phương thực hiện 

và báo cáo kết quả 

Đang triển khai theo tiến độ 

5 Triển khai sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã phù hợp 

tình hình thực tiễn tại 

tỉnh theo Nghị quyết số 

32/NQ-CP ngày 

14/5/2019 của Chính phủ 

ban hành Kế hoạch thực 

hiện sắp xếp các đơn vị 

hành chính cấp huyện, 

cấp xã trong giai đoạn 

Đề án được 

phê duyệt 
Theo tiến độ 

Đề án 

Sở Nội vụ chủ trì phối 

hợp với UBND cấp 

huyện xây dựng Đề án 

Trong năm 2019 đến đầu 2020, Sở 

Nội vụ đã chủ trì xây dựng, tham 

mưu trình Trung ương phê duyệt 

kế hoạch, đề án sáp nhập 02 xã 

Diên Lộc và Diên Bình thuộc 

huyện Diên Khánh thành xã Bình 

Lộc, chỉ đạo triển khai công tác 

bàn giao, sắp xếp tổ chức bộ máy, 

cán bộ và các điều kiện có liên 

quan để xã mới đi vào hoạt động 

từ ngày 01/3/2020 theo Nghị 

quyết số 894/NQ-UBTVQH ngày 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

2019 - 2021 11/02/2020 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội 

6 Sơ kết, đánh giá tình 

hình, kết quả triển khai 

Luật tổ chức chính quyền 

địa phương và các quy 

định của Trung ương về 

phân cấp, phân quyền, ủy 

quyền thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn quản lý 

nhà nước; xây dựng 

phương hướng nhiệm vụ 

cho giai đoạn tiếp theo 

Báo cáo 

chuyên đề 

phục vụ tổng 

kết 10 năm 

thực hiện 

công tác cải 

cách hành 

chính theo 

Chương trình 

tổng thể của 

Chính phủ 

Trong Quý 

II/2020 

Sở Nội vụ chủ trì tham 

mưu UBND tỉnh  

Sở Nội vụ đã xây dựng báo cáo 

chuyên đề “Cải cách tổ chức bộ 

máy” trong đó, đánh giá tình hình, 

kết quả triển khai Luật tổ chức 

chính quyền địa phương và các 

quy định của Trung ương về phân 

cấp, phân quyền, ủy quyền thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý 

nhà nước; đồng thời xác định 

phương hướng nhiệm vụ cho giai 

đoạn 2021-2030 phục vụ xây 

dựng Báo cáo tổng kết 10 năm 

thực hiện công tác CCHC của tỉnh 

(Báo cáo số 1205/BC-SNV ngày 

29/5/2020 của Sở Nội vụ) 

V XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

1 Triển khai Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức 

và Luật viên chức 

Các quy định, 

chỉ đạo triển 

khai thực hiện 

Theo tiến độ 

triển khai 

của Trung 

ương 

Sở Nội vụ chủ trì tham 

mưu UBND tỉnh 

Trung ương chưa ban hành Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật 

viên chức 

2 Tiếp tục hoàn thiện và tổ 

chức triển khai Đề án thí 

điểm định lượng hóa 

- Đề án của 

UBND tỉnh 

- Các sản 

Theo tiến độ 

được phê 

duyệt 

Sở Nội vụ chủ trì, phối 

hợp với các sở: Tài 

chính, Khoa học và 

Sở Nội vụ đang hoàn thiện dự 

thảo để trình UBND tỉnh phê 

duyệt Đề án thí điểm định lượng 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

công việc, xác định và 

phân giao công việc theo 

vị trí việc làm cơ sở định 

lượng hóa kết quả, hiệu 

quả thực hiện nhiệm vụ 

và phân loại cán bộ, công 

chức, viên chức 

phẩm theo Đề 

án 

Công nghệ, Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội, các cơ quan, tổ 

chức có liên quan 

hóa công việc, xác định và phân 

giao công việc theo vị trí việc làm 

cơ sở định lượng hóa kết quả, hiệu 

quả thực hiện nhiệm vụ và phân 

loại cán bộ, công chức, viên chức 

3 Tiếp tục triển khai cơ cấu 

công chức, viên chức 

theo Đề án vị trí việc làm 

95% công 

chức, viên 

chức đạt 

chuẩn theo 

yêu cầu vị trí 

việc làm 

Trong năm 

2020 

- Các sở, ngành, địa 

phương triển khai theo 

Đề án được phê duyệt 

- Sở Nội vụ tham mưu 

hướng dẫn, đôn đốc và 

kiểm tra 

Sở Nội vụ đã thẩm định, trình 

UBND tỉnh: 

- Ban hành bản mô tả công việc và 

khung năng lực vị trí việc làm của 

21 cơ quan, tổ chức hành chính và 

01 bản mô tả của khối huyện 

thuộc tỉnh, 01 bản mô tả của khối 

thành phố thuộc tỉnh (đạt tỷ lệ 

100%). 

- Phê duyệt danh mục vị trí việc 

làm của các đơn vị sự nghiệp công 

lập, đã có 91/113 đơn vị bố trí 

viên chức theo đúng vị trí việc 

làm được phê duyệt (đạt tỷ lệ 

80,53%). 

4 Triển khai các quy định 

mới về cán bộ, công 

chức chuyên trách cấp xã 

Các văn bản, 

chỉ đạo của 

UBND tỉnh 

Trong năm 

2020 

Sở Nội vụ chủ trì tham 

mưu UBND tỉnh 

Sở Nội vụ: 

 - Trình UBND tỉnh ban hành quy 

định về tiêu chuẩn, trình độ 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

chuyên ngành đối với công chức 

cấp xã và nội dung quản lý cán 

bộ, công chức cấp xã trên địa bàn 

tỉnh; quy định số lượng cán bộ, 

công chức xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 

15/2020/QĐ-UBND ngày 

09/6/2020 của UBND tỉnh). 

- Hướng dẫn UBND cấp huyện 

thực hiện chuyển đổi ngạch và 

xếp lương theo Thông tư số 

13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ 

quy định về cán bộ, công chức cấp 

xã. 

VI CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 

1 Tiếp tục xây dựng 

phương án tự chủ xác 

định phân loại đơn vị sự 

nghiệp giai đoạn 2020 - 

2022 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh, Giám 

đốc các sở, 

ban, ngành 

phân loại đơn 

vị sự nghiệp 

giai đoạn 

2020 – 2022 

Trong năm 

2020 

Các sở, ban, ngành 

hướng dẫn đơn vị xây 

dựng phương án; Sở 

Tài chính tham mưu 

UBND tỉnh 

- Sở Y tế: 

+ Đã giao quyền tự chủ cho Trung 

tâm Chăm sóc sức khỏe giai đoạn 

2019 - 2021; đang triển khai xây 

dựng, hoàn thiện phương án tự 

chủ cho các đơn vị sự nghiệp y tế 

giai đoạn 2020 - 2022;  

+ Đã giao tự chủ toàn bộ chi 

thường xuyên giai đoạn 2020 -

2022 đối với Bệnh viện đa khoa 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

tỉnh. 

- Sở Văn hóa và Thể thao đã gửi 

văn bản đề nghị Sở Tài chính 

thẩm định phân loại đơn vị sự 

nghiệp thực hiện tự chủ tài chính 

theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP 

ngày 14/12/2015 của Chính phủ 

giai đoạn 2020-2022.  

- Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội: Trong năm 2020, đã ban 

hành 11 quyết định giao quyền tự 

chủ giai đoạn 2020-2022 cho các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 

2 Triển khai cơ chế tính 

toán đầy đủ chi phí trong 

giá dịch vụ sự nghiệp 

công thuộc lĩnh vực sự 

nghiệp kinh tế, sự nghiệp 

khác tiến tới tự chủ hoàn 

toàn 

Các phương 

án giá được 

UBND tỉnh 

ban hành 

Trong năm 

2020 

Các sở có đơn vị sự 

nghiệp kinh tế, sự 

nghiệp kinh tế khác 

trực thuộc chủ trì phối 

hợp với Sở Tài chính 

tham mưu UBND tỉnh 

Sở Tài chính đã thẩm định, tham 

mưu UBND tỉnh: 

- Ban hành quy định giá tối đa 

dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử 

lý rác thải sinh hoạt sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước 

trên địa bàn thành phố Nha Trang; 

- Gửi phương án giá sản phẩm 

dịch vụ công ích thủy lợi giai 

đoạn từ 2021 trở đi về Bộ Tài 

chính và Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

3 Cổ phần hóa đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Phương án cổ 

phần hóa 

được cấp có 

thẩm quyền 

phê duyệt 

Quý 

IV/2020 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì, phối hợp với 

Sở Tài chính và các sở 

có liên quan 

Chưa phát sinh trong 6 tháng đầu 

năm 

4 Tiếp tục triển khai việc 

nhà nước đặt hàng đối 

với các sản phẩm dịch vụ 

công ích 

Danh mục 

dịch vụ Nhà 

nước đặt hàng 

các đơn vị sự 

nghiệp được 

phê duyệt 

Thường 

xuyên 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan xây dựng 

danh mục dịch vụ nhà 

nước đặt hàng gửi Sở 

Tài chính phối hợp 

tham mưu UBND tỉnh 

Sở Tài chính đã phối hợp Sở 

Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn thẩm định, xác diện tích cấp, 

tưới nước được hỗ trợ sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

năm 2020 để Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đặt hàng dịch 

vụ công ích cho Công ty TNHH 

MTV Khai thác công trình Thủy 

lợi Khánh Hòa thực hiện 

VII HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH 

1 Tổ chức triển khai Đề án 

thí điểm xây dựng Khu 

Dân cư điện tử 

Hình thành 

các khu dân 

cư điện tử tại 

các địa bàn thí 

điểm 

Thực hiện 

theo tiến độ 

được phê 

duyệt 

Sở Nội vụ chủ trì phối 

hợp với Sở Thông tin 

và Truyền thông và 

các cơ quan, đơn vị có 

liên quan thực hiện 

Sở Nội vụ đang hoàn thiện dự 

thảo, để trình UBND tỉnh phê 

duyệt “Đề án thí điểm xây dựng 

Khu Dân cư điện tử” 

2 Nâng cấp, cập nhật chức 

năng cho phần mềm E-

Office để triển khai liên 

thông văn bản điện tử qua 

Phần mềm E-

Office được 

nâng cấp và 

cập nhật cho 

Thường 

xuyên 

Sở Thông tin và 

Truyền thông chủ trì 

phối hợp với các cơ 

quan có liên quan 

Đã hoàn thành triển khai kết nối 

Hệ thống với trục liên thông văn 

bản quốc gia, thực hiện đồng bộ 

việc gửi/nhận văn bản điện tử giữa 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

trục liên thông văn bản 

quốc gia theo Quyết định 

số 28/QĐ-TTg ngày 

12/7/2018 về việc gửi, 

nhận văn bản điện tử 

giữa các cơ quan trong 

hệ thống hành chính nhà 

nước 

các cơ quan, 

đơn vị 

Trung ương và địa phương. 

3 Xây dựng Hệ thống tiếp 

nhận, trả lời phản ánh, 

kiến nghị của người dân, 

doanh nghiệp về kinh tế - 

xã hội  

Đề án được 

UBND tỉnh 

phê duyệt 

Trong năm 

2020 

Sở Thông tin và Truyền 

thông chủ trì xây dựng 

Đề án trình UBND tỉnh 

phê duyệt và tổ chức 

thực hiện 

Sở Thông tin và Truyền thông đang 

thẩm định đề cương và dự toán chi 

tiết 

4 Chuyển đổi áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 

Hoàn thành 

chuyển đổi áp 

dụng cho 100 

cơ quan hành 

chính nhà 

nước 

Trong năm 

2020 

- Sở Khoa học và 

Công nghệ chủ trì 

tham mưu 

- Các sở, ngành, địa 

phương phối hợp tổ 

chức thực hiện 

Sở Khoa học và Công nghệ đã 

trình UBND tỉnh điều chỉnh Đề án 

chuyển đổi áp dụng HTQLCL 

theo TCVN ISO 9001:2015 trong 

hoạt động của các cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Đã giảm số lượng cơ quan được 

chuyển đổi HTQLCL theo TCVN 

ISO 9001:2015 trong năm 2020 từ 

100 xuống còn 50 cơ quan. Hiện 

đang triển khai chuyển đổi cho 

các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch 

VIII TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

1 Đầu tư hạ tầng kỹ thuật 

công nghệ thông tin phục 

vụ Trung tâm Dịch vụ 

hành chính công trực 

tuyến tỉnh Khánh Hòa 

theo mô hình đám mây 

riêng 

- Dự án đầu tư 

được phê 

duyệt 

- Hạ tầng kỹ 

thuật công 

nghệ thông tin 

phục vụ 

Trung tâm 

Dịch vụ hành 

chính công 

trực tuyến 

tỉnh Khánh 

Hòa được đầu 

tư và đưa vào 

vận hành 

Quý I/2020 Sở Thông tin và 

Truyền thông tham 

mưu UBND tỉnh phê 

duyệt Dự án và tổ chức 

triển khai thực hiện 

 

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-

BTTTT của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về lập đề 

cương và dự toán chi tiết đối với 

hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin sử dụng kinh phí thường 

xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách 

nhà nước, Sở Thông tin và Truyền 

thông đang tổ chức thẩm định đề 

cương và dự toán chi tiết nhiệm 

vụ "Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật 

phục vụ vận hành Trung tâm Dịch 

vụ hành chính công trực tuyến 

tỉnh", dự kiến trình UBND tỉnh 

phê duyệt và triển khai trong 

tháng 8/2020, hoàn thành vào đầu 

tháng 9/2020. 

2 Triển khai kết nối Trung 

tâm Dịch vụ hành chính 

công trực tuyến tỉnh 

Khánh Hòa với Cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

Trung tâm 

Dịch vụ hành 

chính công 

trực tuyến 

tỉnh được kết 

nối với Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia 

Theo tiến độ 

triển khai 

của Trung 

ương 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Nội 

vụ, Văn phòng UBND 

tỉnh và các cơ quan 

liên quan triển khai 

theo nội dung công 

việc được phân công 

Đã hoàn thành việc kết nối tích 

hợp Trung tâm Dịch vụ hành 

chính công trực tuyến tỉnh với 

Cổng Dịch vụ công quốc gia trên 

tất cả các nội dung yêu cầu và đã 

được Văn phòng Chính phủ xác 

nhận 

3 Tiếp tục mở rộng danh Quyết định Từ Quý Sở Nội vụ chủ trì, phối Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

mục TTHC cho phép 

thanh toán trực tuyến qua 

Trung tâm Dịch vụ hành 

chính công trực tuyến tỉnh 

công bố của 

UBND tỉnh 

I/2020 hợp với các cơ quan 

liên quan tham mưu 

UBND tỉnh ban hành 

Thông tin và Truyền thông, Văn 

phòng UBND tỉnh rà soát, thẩm 

định, trình UBND tỉnh dự thảo 

quyết định danh mục TTHC cho 

phép thanh toán trực tuyến (Văn 

bản số 1290/SNV-CCHC ngày 

10/6/2020). 

4 Tiếp tục nâng cấp, hoàn 

thiện các phân hệ của 

Trung tâm Dịch vụ hành 

chính công trực tuyến 

tỉnh  

Tổ chức nâng 

cấp các cơ sở 

dữ liệu lên mô 

hình Data 

warehouse 

Trong năm 

2020 

Sở Nội vụ chủ trì,  

phối hợp với Sở Thông 

tin và Truyền thông và 

các cơ quan có liên 

quan thực hiện 

Sở Nội vụ đang phối hợp các cơ 

quan, đơn vị có liên quan nghiên 

cứu, xây dựng đề cương và dự 

toán chi tiết để triển khai thực 

hiện 

5 Tiếp tục triển khai xây 

dựng kết nối các phần 

mềm nghiệp vụ cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành với 

Trung tâm Dịch vụ hành 

chính công trực tuyến 

tỉnh 

Các phần 

mềm nghiệp 

vụ, cơ sở dữ 

liệu chuyên 

ngành  phục 

vụ xử lý, quản 

lý chuyên 

môn tại các 

cơ quan, đơn 

vị, địa 

phương 

Trong năm 

2020 

- Các sở, ngành, địa 

phương triển khai thực 

hiện theo kế hoạch 

chung 

- Sở Thông tin và 

Truyền thông chủ trì, 

phối hợp với Sở Nội 

vụ, Sở Tài chính thẩm 

định và phân bổ kinh 

phí triển khai 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư hiện đang 

triển khai xây dựng Phần mềm nội 

bộ về đăng ký kinh doanh kết nối 

giữa phần mềm Đăng ký kinh 

doanh quốc gia với phần mềm 

Một cửa điện tử của tỉnh 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

6 Duy trì cung cấp đầy đủ 

các dịch vụ hỗ trợ trong 

việc tiếp nhận và giải 

quyết thủ tục hành chính 

để hỗ trợ người dân và 

doanh nghiệp: Thanh 

toán trực tuyến, tin nhắn, 

khảo sát ý kiến khách 

hàng,… 

Các công cụ, 

phương tiện 

được thiết lập 

hoàn thiện  

Thường 

xuyên 

Sở Thông tin và 

Truyền thông chủ trì 

tham mưu và tổ chức 

triển khai thực hiện 

Trong 06 tháng đầu năm 2020, 

Trung tâm Dịch vụ hành chính 

công trực tuyến tỉnh: 

 - Kết nối, mở rộng thêm 03 trung 

gian thanh toán (Ngân hàng 

Vietcombank, Công ty Cổ phần 

Ngân Lượng, VNPTpay). 

- Đã gửi tự động trên 40.000 tin 

nhắn đến điện thoại di động của 

khách hàng. 

- Đã tổ chức khảo sát trực tuyến 

mức độ hài lòng của tổ chức, cá 

nhân sử dụng dịch vụ trên Trung 

tâm, kết quả có 91,15% khách 

hàng hài lòng với dịch vụ công 

trực tuyến do Trung tâm cung cấp. 

7 Tổ chức quản lý, vận 

hành và khai thác sử dụng 

có hiệu quả các ứng dụng 

thuộc Trung tâm Dịch vụ 

hành chính công trực 

tuyến: Cổng thông tin 

điện tử, phần mềm Một 

cửa điện tử, các phân hệ 

cơ sở dữ liệu,… 

Các ứng dụng 

thuộc Trung 

tâm Dịch vụ 

hành chính 

công trực 

tuyến hoạt 

động ổn định, 

liên tục để 

phục vụ sử 

dụng toàn tỉnh 

Thường 

xuyên 

- Sở Thông tin và 

Truyền thông chủ trì 

tham mưu tổ chức 

quản lý, vận hành 

Trung tâm Dịch vụ 

hành chính công trực 

tuyến. 

- Sở Thông tin và 

Truyền thông chủ trì 

xây dựng kế hoạch tổ 

- Tổ chức 10 hội nghị giới thiệu 

Trung tâm; 45 lớp tập huấn tác 

nghiệp vận hành và sử dụng các 

phân hệ phần mềm thuộc Trung 

tâm cho hơn 5.000 lượt cán bộ, 

công chức, viên chức;  

- Tổ chức 15 nhóm hỗ trợ nghiệp 

vụ công tác chuyên đề. 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

chức tập huấn sử dụng 

cho người dùng. 

- Các sở, ngành, địa 

phương phối hợp tuyên 

truyền, khuyến khích, 

tạo điều kiện cho các 

tổ chức, người dân 

tham gia sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến. 

8 Tổ chức sơ kết hoạt động 

của Trung tâm Dịch vụ 

hành chính công trực 

tuyến tỉnh Khánh Hòa 

Hội nghị sơ 

kết được tổ 

chức 

Tháng 

6/2020 

- Sở Nội vụ chủ trì 

tham mưu tổ chức 

- Các sở, ban, ngành, 

địa phương phối hợp 

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND 

tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt 

động của Trung tâm Dịch vụ hành 

chính công trực tuyến tỉnh Khánh 

Hòa vào ngày 03/7/2020 

IX TỔ CHỨC TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 

2011 – 2020 

 Xây dựng và triển khai 

Kế hoạch tổng kết  

- Kế hoạch 

được UBND 

tỉnh ban hành 

- Các hoạt 

động báo cáo 

tổng kết theo 

kế hoạch 

Từ Quý II – 

Quý 

IV/2020 

- Sở Nội vụ chủ trì 

tham mưu UBND tỉnh 

- Các Sở, ngành, địa 

phương phối hợp thực 

hiện 

Sở Nội vụ: 

- Đã tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch tổng kết thực hiện 

Chương trình CCHC tỉnh giai 

đoạn 2011 - 2020 và xây dựng 

Chương trình CCHC nhà nước 

giai đoạn 2021 – 2030 

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo 

tổng kết công tác CCHC giai đoạn 
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TT 
Nhiệm vụ Sản phẩm Tiến độ 

Phân công và cách 

thức thực hiện 

Kết quả 

2011-2020 và phương hướng 

nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 

trình UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ 

đúng thời gian quy định 

- Hiện đang tiếp tục triển khai các 

nội dung công việc theo kế hoạch 
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